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MÔN: TIẾNG VIỆT 

Nhận xét của giáo viên:......................................................................................... 

................................................................................................................................. 

I. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái trước câu 

trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

 

 

Câu 1. Trong bài tập đọc “Quà của bố” có mấy tiếng chứa vần oan? 

A. 1 tiếng 

B. 2 tiếng 

C. 3 tiếng 

Câu 2. Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu? 

           A. ở trên thành phố                                                 

           B. ở nông thôn  

           C. ở vùng đảo xa 

 

 

 

 

              Quà của bố 

Bố em là bộ đội 

Ở tận vùng đảo xa                              

Chưa lần nào về phép      

Mà luôn luôn có quà.  

  

Bố gửi nghìn cái nhớ 

Gửi cả nghìn cái thương 

Bố gửi nghìn lời chúc  

Gửi cả nghìn cái hôn. 

  

Bố cho quà nhiều thế 

Vì biết em rất ngoan 

Vì em luôn giúp bố 

Tay súng thêm vững vàng. 

                                Phạm Đình Ân 



 

 

 

Câu 3. Bố gửi tặng bạn nhỏ món quà gì? 

A. nghìn lời chúc, nghìn cái hôn 

B. nghìn cái nhớ, nghìn cái thương 

C. cả A và B 

 

Câu 4. Bài thơ nói lên điều gì? 

A. Bố tặng nhiều quà cho bạn nhỏ. 

B. Tình cảm thân thiết của hai bố con. 

            C. Bạn nhỏ thích lên chơi với bố. 

 

II. Bài tập: 

Bài 1. Điền oan hay oăn: 

phiếu bé ng...... khoẻ kh...... x....... thừng hân h....... 

Bài 2. Sắp xếp các từ sau cho thành câu hoàn chỉnh: 

a) chào/ bé/ trước khi/ bố mẹ/ đi học/. 

....................................................................................................................... 

b) mẹ/ áo mới/ Thảo/ sắp đến Tết/ cho/ mua/.            

........................................................................................................................ 

c) nhà/ em/ luôn/ ở/ bố mẹ/ giúp đỡ/ quét nhà/. 

........................................................................................................................    

Bài 3. Nối cụm từ cột bên trái với cụm từ cột bên phải sao cho hợp nghĩa: 

 

 

 

 

 

 

 

Con đường đá 

Em góp sách vở 

Ngày Tết Trung thu 

Hùng có bánh dẻo hình cá chép. 

gập ghềnh, khó đi. 

ủng hộ các bạn học sinh nghèo. 




